
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 

Số 30D, Phố Kim Mã Thượng, Phường Cống Vị, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội, 
Việt Nam

03/08/20223. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH HỌC VIỆN ĐÀO TẠO SUN PACIFIC

0110082407

STT Tên ngành Mã ngành

1. Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa
Chi tiết:
- Đại lý bán hàng hóa
- Môi giới mua bán hàng hóa
(Trừ hoạt động đấu giá)

4610

2. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Chi tiết:
- Bán buôn vali, cặp, túi, ví, hàng da và giả da khác
- Kinh doanh thuốc, nguyên liệu làm thuốc
- Bán buôn dụng cụ y tế: Bông, băng, gạc, dụng cụ cứu 
thương, kim tiêm...;
- Bán buôn máy, thiết bị y tế loại sử dụng trong gia đình như: 
Máy đo huyết áp, máy trợ thính...
- Bán buôn nước hoa, hàng mỹ phẩm và chế phẩm vệ sinh
- Bán buôn hàng gốm, sứ, thủy tinh
- Bán buôn đồ điện gia dụng, đèn và bộ đèn điện
- Bán buôn giường, tủ, bàn ghế và đồ dùng nội thất tương tự
- Bán buôn sách, báo, tạp chí, văn phòng phẩm
- Bán buôn dụng cụ thể dục, thể thao

4649

3. Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm 4651

4. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết: Xuất nhập khẩu các mặt hàng công ty kinh doanh

8299

5. Đào tạo sơ cấp 8531

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH HỌC VIỆN ĐÀO TẠO SUN 
PACIFIC
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: SUN PACIFIC EDUCATION ACADEMY 
COMPANY LIMITED
Tên công ty viết tắt: SUN PACIFIC ACADEMY CO., LTD

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0792882648
Email:

sunpacific.education@gmail.comFax:
Website:
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6. Đào tạo trung cấp 8532

7. Đào tạo cao đẳng 8533

8. Đào tạo đại học 8541

9. Đào tạo thạc sỹ 8542

10. Đào tạo tiến sỹ 8543

11. Giáo dục thể thao và giải trí 8551

12. Giáo dục văn hoá nghệ thuật 8552

13. Giáo dục khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết:
- Giáo dục không xác định theo cấp độ tại các trung tâm đào 
tạo bồi dưỡng;
- Các dịch vụ dạy kèm (gia sư);
- Giáo dục dự bị;
- Các trung tâm dạy học có các khoá học dành cho học sinh 
yếu kém;
- Các khoá dạy về phê bình, đánh giá chuyên môn;
- Dạy ngoại ngữ và dạy kỹ năng đàm thoại;
- Dạy đọc nhanh;
- Dạy lái xe cho những người không hành nghề lái xe;
- Dạy bay;
- Đào tạo tự vệ;
- Đào tạo về sự sống;
- Đào tạo kỹ năng nói trước công chúng;
- Dạy máy tính.

8559(Chính)

14. Dịch vụ hỗ trợ giáo dục
Chi tiết: Kinh doanh dịch vụ tư vấn du học
- Tư vấn giáo dục,
- Dịch vụ đưa ra ý kiến hướng dẫn về giáo dục,
- Tổ chức các chương trình trao đổi sinh viên.

8560

15. Lập trình máy vi tính 6201

16. Tư vấn máy vi tính và quản trị hệ thống máy vi tính 6202

17. Hoạt động dịch vụ công nghệ thông tin và dịch vụ khác liên 
quan đến máy vi tính
Chi tiết: Khắc phục các sự cố máy vi tính và cài đặt phần mềm

6209
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18. Hoạt động liên quan đến kế toán, kiểm toán và tư vấn về thuế
Chi tiết: 
- Kinh doanh dịch vụ kế toán
- Dịch vụ làm thủ tục về thuế
+ Thủ tục đăng ký thuế, khai thuế, nộp thuế, quyết toán thuế, 
lập hồ sơ đề nghị miễn thuế, giảm thuế, hoàn thuế và các thủ 
tục về thuế khác thay người nộp thuế;
+ Dịch vụ tư vấn thuế;
+ Đại lý thuế;
- Ghi các giao dịch thương mại của doanh nghiệp và cá nhân;
- Kiểm tra các tài khoản và chứng nhận độ chính xác của 
chúng;
- Chuẩn bị tờ khai thuế thu nhập cá nhân và thu nhập doanh 
nghiệp;
- Hoạt động tư vấn và đại diện (trừ đại diện pháp lý) thay mặt 
khách hàng trước cơ quan thuế.
- Dịch vụ kiểm toán:
+ Các dịch vụ kiểm toán, gồm kiểm toán báo cáo tài chính, 
kiểm toán hoạt động, kiểm toán tuân thủ, kiểm toán báo cáo 
quyết toán dự án hoàn thành, kiểm toán báo cáo tài chính vì 
mục đích thuế và công việc kiểm toán khác;
+ Dịch vụ soát xét báo cáo tài chính, thông tin tài chính và dịch 
vụ bảo đảm khác.
+Tư vấn kinh tế, tài chính
+ Tư vấn quản lý, chuyển đổi và tái cơ cấu doanh nghiệp
+ Thẩm định giá tài sản và đánh giá rủi ro kinh doanh
+ Dịch vụ liên quan khác về tài chính, kế toán, thuế theo quy 
định của pháp luật

6920
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19. Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa 
được phân vào đâu
Chi tiết:
- Hoạt động phiên dịch;
- Hoạt động của các tác giả sách khoa học và công nghệ;
- Hoạt động môi giới thương mại, sắp xếp có mục đích và bán 
ở mức nhỏ và trung bình, bao gồm cả thực hành chuyên môn, 
không kể môi giới bất động sản;
- Hoạt động môi giới bản quyền (sắp xếp cho việc mua và bán 
bản quyền);
- Hoạt động đánh giá trừ bất động sản và bảo hiểm (cho đồ cổ, 
đồ trang sức...);
- Tư vấn về nông học;
- Tư vấn về công nghệ khác;
- Hoạt động tư vấn khác trừ tư vấn kiến trúc, kỹ thuật và quản 
lý...
- Môi giới chuyển giao công nghệ; 
- Tư vấn chuyển giao công nghệ; 
- Đánh giá công nghệ; 
- Giám định công nghệ; 
- Xúc tiến chuyển giao công nghệ;
(Không bao gồm: Hoạt động của những nhà báo độc lập; 
Thanh toán hối phiếu và thông tin tỷ lệ lượng; Tư vấn chứng 
khoán)

7490

20. Bán buôn tổng hợp
(Trừ loại Nhà nước cấm)

4690

21. Bán lẻ khác trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp
Chi tiết:
- Bán lẻ trong siêu thị (Supermarket)
- Bán lẻ trong cửa hàng tiện lợi (Minimarket)
- Bán lẻ trong cửa hàng kinh doanh tổng hợp khác

4719

22. Bán lẻ hàng văn hóa, giải trí lưu động hoặc tại chợ
(Trừ loại nhà nước cấm)

4785

23. Bán lẻ hàng hóa khác lưu động hoặc tại chợ
Chi tiết:
- Bán lẻ mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh lưu động hoặc tại chợ
- Bán lẻ hàng gốm sứ, thủy tinh lưu động hoặc tại chợ
- Bán lẻ hoa tươi, cây cảnh lưu động hoặc tại chợ
- Bán lẻ hàng lưu niệm, hàng đan lát, hàng thủ công mỹ nghệ 
lưu động hoặc tại chợ
- Bán lẻ đồng hồ, kính mắt lưu động hoặc tại chợ
- Bán lẻ xe đạp và phụ tùng lưu động hoặc tại chợ
- Bán lẻ hàng hóa đã qua sử dụng lưu động hoặc tại chợ
(Trừ hoạt động đấu giá)

4789
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860.000.000 VNĐ

24. Bán lẻ theo yêu cầu đặt hàng qua bưu điện hoặc internet
(Trừ hoạt động đấu giá)

4791

25. Bán lẻ hình thức khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết:
- Bán lẻ các loại hàng hóa bằng phương thức khác chưa kể ở 
trên như: bán trực tiếp hoặc chuyển phát theo địa chỉ; bán 
thông qua máy bán hàng tự động...;
- Bán trực tiếp nhiên liệu (dầu đốt, gỗ nhiên liệu), giao trực 
tiếp tới tận nhà người sử dụng;
- Bán lẻ của các đại lý hưởng hoa hồng (ngoài cửa hàng).
(Trừ hoạt động đấu giá)

4799

26. Hoạt động của các trung tâm, đại lý tư vấn, giới thiệu và môi 
giới lao động, việc làm
(Trừ hoạt động của các trung tâm giới thiệu việc làm)

7810

27. Cung ứng lao động tạm thời 7820

28. Cung ứng và quản lý nguồn lao động
Chi tiết:
- Cung ứng và quản lý nguồn lao động trong nước

7830

29. Bán lẻ máy vi tính, thiết bị ngoại vi, phần mềm và thiết bị viễn 
thông trong các cửa hàng chuyên doanh

4741

30. Bán lẻ sách, báo, tạp chí văn phòng phẩm trong các cửa hàng 
chuyên doanh

4761

31. Bán lẻ băng đĩa âm thanh, hình ảnh (kể cả băng, đĩa trắng) 
trong các cửa hàng chuyên doanh

4762

32. Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết:
- Bán lẻ hoa, cây cảnh, cá cảnh, chim cảnh, vật nuôi cảnh trong 
các cửa hàng chuyên doanh
- Bán lẻ vàng trang sức, bạc trang sức
- Bán lẻ hàng lưu niệm, hàng đan lát, hàng thủ công mỹ nghệ 
trong các cửa hàng chuyên doanh 
- Bán lẻ tranh, ảnh và các tác phẩm nghệ thuật khác (trừ đồ cổ) 
trong các cửa hàng chuyên doanh
- Bán lẻ dầu hỏa, gas, than nhiên liệu dùng cho gia đình trong 
các cửa hàng chuyên doanh
- Bán lẻ đồng hồ, kính mắt trong các cửa hàng chuyên doanh
- Bán lẻ máy ảnh, phim ảnh và vật liệu ảnh trong các cửa hàng 
chuyên doanh
(Loại trừ: Bán lẻ súng, đạn loại dùng đi săn hoặc thể thao; Bán 
lẻ tem và tiền kim khí; Bán lẻ vàng miếng, vàng nguyên liệu)

4773

7. Danh sách thành viên góp vốn: 

6. Vốn điều lệ: 
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STT Tên thành 
viên

Quốc 
tịch

Địa chỉ liên lạc đối 
với cá nhân; địa chỉ 
trụ sở chính đối với 

tổ chức

Giá trị vốn góp 
(VNĐ)

Tỷ lệ
(%)

Số Giấy tờ pháp lý 
của cá nhân; Mã số 
doanh nghiệp đối 
với doanh nghiệp; 
Số Giấy tờ pháp lý 

của tổ chức

Ghi 
chú

1 LÊ HUY 
THÀNH

Việt 
Nam

Số nhà 12, Ngõ 61 
Đường Nguyễn Sơn, 
Phường Ngọc Lâm, 
Quận Long Biên, 
Thành phố Hà Nội, 
Việt Nam

286.638.000 33,330 030091000024

2 NGUYỄN 
HỒ NGỌC

Việt 
Nam

Số nhà 74, Ngách 
196/1 Đường Nguyễn 
Sơn, Tổ 21, Phường 
Bồ Đề, Quận Long 
Biên, Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

286.638.000 33,330 038091009818

3 PHẠM 
QUỐC VIỆT

Việt 
Nam

Số 28F, Ngõ 239 Phố 
Bồ Đề, Tổ 15, 
Phường Long Biên, 
Quận Long Biên, 
Thành phố Hà Nội, 
Việt Nam

286.724.000 33,340 031088001570

8. Người đại diện theo pháp luật:

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       038091009818
Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: Số nhà 74, Ngách 196/1 Đường Nguyễn Sơn, Tổ 21, Phường Bồ Đề, 
Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: Số nhà 74, Ngách 196/1 Đường Nguyễn Sơn, Tổ 21, Phường Bồ Đề, 
Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Họ và tên:   NGUYỄN HỒ NGỌC Nam

26/07/1991 Kinh Việt Nam

25/04/2021 Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã 
hội

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Tổng giám đốcChức danh:
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9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       030091000024
Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: Số nhà 12, Ngõ 61 Đường Nguyễn Sơn, Phường Ngọc Lâm, Quận 
Long Biên, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: Số nhà 12, Ngõ 61 Đường Nguyễn Sơn, Phường Ngọc Lâm, Quận Long 
Biên, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Họ và tên:   LÊ HUY THÀNH Nam

04/04/1991 Kinh Việt Nam

01/05/2021 Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã 
hội

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Giám đốcChức danh:

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       031088001570
Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: Số 28F, Ngõ 239 Phố Bồ Đề, Tổ 15, Phường Long Biên, Quận Long 
Biên, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: Số 28F, Ngõ 239 Phố Bồ Đề, Tổ 15, Phường Long Biên, Quận Long 
Biên, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Họ và tên:   PHẠM QUỐC VIỆT Nam

25/01/1988 Kinh Việt Nam

07/01/2022 Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã 
hội

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Chủ tịch hội đồng thành viênChức danh:
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